
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 8 

Họ và tên: ……………………………………..        

Lớp: 1 … 

(Cha mẹ học sinh tập nêu yêu cầu, hướng dẫn con học bài) 

 

*/ TOÁN 

Bài 1. Tính: 

1 + 3 = ... 2 + 3 = … 1 + 4 = ... 

3 + 1 = ... 3 + 2 = ... 4 + 1 = ... 

2 + 2 = … 

 

3 + 1 + 1 = … 

3 + 0 = … 

 

1 + 4 + 0 = … 

 

0 + 5 = … 

 

2 + 0 + 2 = … 

Bài 2. Tính: 

​  

 

 

 

    

    ……                    ……                    ……                   …….                 ……..                    …….. 

 

Bài 3.  Số? 

… + 3 = 5 2 + … = 4 1 + 4 + … = 5 

1 + … = 5 … + 2 = 2 … + 2 + 1 = 4 

 

Bài 4. >, <, =?                  

 

1 + 4 … 3  5  … 4 + 1 

3 + 1 … 5  4 … 5 + 0 

1 + 1 + 2 … 3 + 2  3 + 1 … 2 + 2 + 1 



1 + 4 + 0 … 2 + 3  4 + 1 + 0 … 1 + 4 + 0  

 

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG VIỆT 

1. Đọc – viết: 

- Đọc lại các bài trong SGK Tiếng Việt – Tập 1. 

2.​ Đọc và viết: 

      Sông Hương là một bức tranh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao 

trùm lên cả bức tranh đó là một màu xanh có nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau. 


